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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHỦ ĐỀ.  VẤN ĐỀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở 

BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO - CÁC VÙNG 

KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỊA LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN 

Chủ đề 9. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG 

VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO 

Câu 1027. Nguồn lợi tổ yến của nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực  

A. vịnh Bắc Bộ.      B. Bắc Trung Bộ. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Đông Nam Bộ. 

Câu 1028. Cát trắng, nguyên liệu quý để làm thuỷ tinh pha lê tập trung chủ yếu ở các đảo thuộc 

tỉnh  

A. Quảng Ninh, Quảng Bình.    B. Ninh Thuận, Bình Thuận. 

C. Khánh Hoà, Ninh Thuận.    D. Quảng Ninh, Khánh Hoà. 

Câu 1029. Số lượng đảo, quần đảo thuộc vùng biển nước ta vào khoảng  

A. 1000.       B. 2000.  

C. 3000.       D. 4000. 

Câu 1030. Những đảo có đông dân cư sinh sống ở vùng biển nước ta là  

A. Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc. 

B. Cái Bầu, Cát Bà, Cồn Cỏ, Phú Quý, Phú Quốc. 

C. Cát Bà, Cồn Cỏ, Phú Quý, Phú Quốc. 

D. Cái Bầu, Cát Bà, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quốc. 

Câu 1031. Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng  

A. Đồng bằng sông Hồng.    B. Bắc Trung Bộ. 

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Đồng bằng sông Cửu Long 
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Câu 1032. Hàng năm các cánh đồng muối ở nước ta cung cấp một lượng muối đạt khoảng 

 A. 500 nghìn tấn.      B. 600 nghìn tấn. 

 C. 700 nghìn tấn.      D. 800 nghìn tấn. 

Câu 1033. Vùng bờ biển có giá trị khai thác cao nhất với hoạt động tắm biển ở nước ta là 

 A. Đồng bằng sông Hồng.     B. Bắc Trung Bộ. 

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Đông Nam Bộ. 

Câu 1034. Huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý ở nước ta lần lượt thuộc các tỉnh 

 A. Quảng Trị, Bình Thuận.     B. Quảng Ngãi, Khánh Hòa. 

 C. Quảng Ngãi, Bình Thuận.     C. Khánh Hòa, Bình Thuận. 

Câu 1035. Cảng biển nào sau đây không được xếp vào nhóm cảng nước sâu 

 A. Nghi Sơn.        B. Chân Mây. 

 C. Vũng Áng.       D. Dung Quất. 

Câu 1036. Vùng có nhiều tỉnh giáp biển Đông nhất là 

 A. Đồng bằng sông Hồng. 

 B. Bắc Trung Bộ. 

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

 D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 1037. Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận thuộc chủ quyền trên 

biển của nước ta lần lượt là 

 A. Lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thuỷ, đặc quyền về kinh tế. 

 B. Tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền về kinh tế, nội thuỷ. 

 C. Lãnh hải, nội thuỷ, đặc quyền về kinh tế, tiếp giáp lãnh hải. 

 D. Nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền về kinh tế. 
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Câu 1038. Hệ thống các đảo ven bờ của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng biển của các tỉnh 

 A. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 B. Hải Phòng, Khánh Hoà, Kiên Giang, Thái Bình. 

 C. Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang, Cà Mau. 

 D. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hoà, Kiên Giang. 

Câu 1039. Trong các đảo sau, đảo không nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ của nước ta là 

 A. Đảo Lý Sơn.      B. Đảo Cát Bà. 

 C. Đảo Vĩnh Thực.      D. Đảo Cái Bầu. 

Câu 1040. Số lượng các huyện đảo tính đến năm 2006 ở nước ta là 

 A. 9.        B. 10 

 C. 11.        D. 12. 

Chủ đề 10. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 

Câu 1041. Đặc điểm nào sau đây không phải của vùng kinh tế trọng điểm ?  

A. Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh và tương đối ổn định trong thời gian dài. 

B. Hội tụ đầy đủ các thế mạnh kinh tế. 

C. Có tỉ trọng GDP lớn, tốc độ phát triển kinh tế nhanh. 

D. Có khả năng thu hút phát triển nhiều ngành mới về công nghiệp và dịch vụ. 

Câu 1042. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trước năm 2000 

? 

A. Bình Dương.    B. Đồng Nai. 

C. Bà Rịa - Vũng Tàu.   D. Tây Ninh. 

Câu 1043. Tốc độ tăng trưởng trung bình năm giai đoạn 2001 - 2005 của cả 3 vùng kinh tế trọng 

điểm là  

A. 10,7%.     B. 11,2%.  
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C. 11,7%.     D. 11,9%. 

Câu 1044.  Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ?  

A. Vị trí thuận lợi cho giao lưu trong nước và quốc tế. 

B. Nguồn lao động lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước. 

C. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển tương đối tốt, đồng bộ. 

D. Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta. 

Câu 1045. Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là  

A. khai thác tổng hợp tài nguyên biển. 

B. khai thác khoáng sản. 

C. khai thác lâm sản. 

D. vị trí trung chuyển Bắc - Nam. 

Câu 1046. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ?  

A. Là vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. 

B. Có nhiều điều kiện phát triển kinh tế liên hoàn biển - đảo - đất liền. 

C. Vùng có tiềm lực kinh tế mạnh nhất và trình độ phát triển cao nhất cả nước. 

D. Vùng có số lượng và chất lượng lao động tốt vào loại hàng đầu của cả nước. 

Câu 1047. Các tỉnh mới thêm vào vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc sau năm 2000 là 

 A. Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây. 

 B. Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. 

 C. Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Ninh. 

 D. Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương. 

Câu 1048. Số lượng các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 

 A. 6 tỉnh.      B. 7 tỉnh. 

 C. 8 tỉnh.       D. 9 tỉnh. 
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Câu 1049. Tỉnh mới được thêm vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sau năm 2000 là 

 A. Quảng Nam.     B. Quảng Ngãi. 

 C. Bình Định.      D. Phú Yên. 

Câu 1050. Tài nguyên thiên nhiên nổi bật ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 

 A. dầu mỏ và khí đốt.    B. thủy sản. 

 C. du lịch biển.     D. đất đỏ badan và đất xám  

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 9, 10 

Chủ đề 9. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ 

CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

1027 C 1032 D 1037 D 

1028 D 1033 C 1038 D 

1029 C 1034 C 1039 A 

1030 A 1035 B 1040 D 

1031 C 1036 C   

 

Chủ đề 10. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

1041 A 1045 A 1049 C 

1042 D 1046 A 1050 A 

1043 C 1047 B   

1044 C 1048 C   
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 
Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 
Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn 
Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 
điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


